
                          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO​ ​ ​ ​ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH​​ ​      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ – ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG 
CHUYÊN NGÀNH: LL&PP DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH – KHÓA 33 

Thời gian học: Sáng:  từ 7h30 đến 11h30; Chiều: từ 13h30 đến 17h00 
 

Stt Tên học phần Tín 
chỉ Giảng viên Thời gian học (ngày/tháng/năm) Phòng 

1 Triết học 4 Khoa GDCT 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: Tự học, tự nghiên cứu, thảo luận nhóm, 
seminar có hướng dẫn của giảng viên. 
- Thứ 7 và Chủ nhật: Học trực tiếp với giảng viên phụ trách 
học phần từ 5/11/2022 đến 18/12/2022 

 

2 Đạo đức trong nghiên cứu khoa học 1 Giảng viên Báo sau  

Thi kết thúc học phần Đợt 1 (07/1/2023) 
 

3 
Second Language Acquisition (Tiếp thu 
ngôn ngữ thứ hai)  02 TS. Phạm Nguyễn Huy 

Hoàng 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: Tự học, tự nghiên cứu, thảo luận nhóm, 
seminar có hướng dẫn của giảng viên. 
- Sáng thứ 7: Học trực tiếp với giảng viên phụ trách học 
phần vào các ngày 18,25/2 và 4,11,18,25/3 và 
01,08,15/4/2023 

Học 
online 

4 
Curriculum Development (Xây dựng 
chương trình đào tạo)  03 TS. Nguyễn Thanh 

Bình 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: Tự học, tự nghiên cứu, thảo luận nhóm, 
seminar có hướng dẫn của giảng viên. 
- Chiều thứ 7: Học trực tiếp với giảng viên phụ trách học 
phần vào các ngày 18,25/2 và 4,11,18,25/3 và 
01,08,15/4/2023 

A.404 

5 
Principles of Language Learning and 
Teaching (Các nguyên tắc học tập và 
giảng dạy tiếng)  

02 Trần Trung Hiếu 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: Tự học, tự nghiên cứu, thảo luận nhóm, 
seminar có hướng dẫn của giảng viên. 
- Sáng Chủ nhật: Học trực tiếp với giảng viên phụ trách học 
phần vào các ngày 26/2 và 5,12,19,26/3 và 02,09,16/4/2023 

A.404 

Thi kết thúc học phần Đợt 2 (06,07/5/2023) 
 



Stt Tên học phần Tín 
chỉ Giảng viên Thời gian học (ngày/tháng/năm) Phòng 

6 
Discourse Analysis (Phân tích diễn 
ngôn) 02 TS. Nguyễn Thị Quyên 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: Tự học, tự nghiên cứu, thảo luận nhóm, 
seminar có hướng dẫn của giảng viên. 
- Sáng thứ 7: Học trực tiếp với giảng viên phụ trách học 
phần vào các ngày 27/5 và 03,10,17,24/6 và 01,08/7/2023 

A.404 

7 
Advanced Teaching Methodology 
(Phương pháp giảng dạy nâng cao) 02 

TS.  
Đào Nguyễn Anh Đức 
 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: Tự học, tự nghiên cứu, thảo luận nhóm, 
seminar có hướng dẫn của giảng viên. 
- Chiều thứ 7: Học trực tiếp với giảng viên phụ trách học 
phần vào các ngày 27/5 và 03,10,17,24/6 và 08,15/7/2023 

A.404 

8 
Technology in Language Teaching 
(Ứng dụng công nghệ thông tin trong 
giảng dạy ngoại ngữ) 

02 Giảng viên 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: Tự học, tự nghiên cứu, thảo luận nhóm, 
seminar có hướng dẫn của giảng viên. 
- Sáng Chủ nhật: Học trực tiếp với giảng viên phụ trách học 
phần vào các ngày 21,28/5 và 04,11,18,25/6 và 02/7/2023 

A.404 

9 Language Testing (Kiểm tra ngôn ngữ) 02 PGS. TS. Nguyễn 
Thanh Tùng 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: Tự học, tự nghiên cứu, thảo luận nhóm, 
seminar có hướng dẫn của giảng viên. 
- Chiều Chủ nhật: Học trực tiếp với giảng viên phụ trách học 
phần vào các ngày 21,28/5 và 04,11,18,25/6 và 02/7/2023 

A.404 

Thi kết thúc học phần Đợt 3 (29,30/7/2023) 
 

10 
Ngữ pháp chức năng trong giáo dục 
ngôn ngữ (Language Education: 
Functional Grammar) 

3 Giảng viên 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: Tự học, tự nghiên cứu, thảo luận nhóm, 
seminar có hướng dẫn của giảng viên. 
- Sáng thứ 7: Học trực tiếp với giảng viên phụ trách học 
phần vào các ngày 05,12,19,26/8 và 09,16,23,30/9 và 
07,14/10/2023 

A.404 

11 Ngôn ngữ xã hội học (Sociolinguistics) 3 Giảng viên  

- Từ thứ 2 đến thứ 6: Tự học, tự nghiên cứu, thảo luận nhóm, 
seminar có hướng dẫn của giảng viên. 
- Chiều thứ 7: Học trực tiếp với giảng viên phụ trách học 
phần vào các ngày 05,12,19,26/8 và 09,16,23,30/9 và 
07,14/10/2023 

A.404 

12 
Xây dựng, phát triển và đánh giá tài 
liệu giảng dạy (Material Design, 
Development and Evaluation) 

3 Giảng viên 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: Tự học, tự nghiên cứu, thảo luận nhóm, 
seminar có hướng dẫn của giảng viên. 
- Sáng Chủ nhật: Học trực tiếp với giảng viên phụ trách học 
phần vào các ngày 06,13,20,27/8 và 10,17,24/9 và 
01,08,15/10/2023 

A.404 



Stt Tên học phần Tín 
chỉ Giảng viên Thời gian học (ngày/tháng/năm) Phòng 

13 Giảng tập bậc cao học (Advanced 
Microteaching) 3 Giảng viên 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: Tự học, tự nghiên cứu, thảo luận nhóm, 
seminar có hướng dẫn của giảng viên. 
- Chiều Chủ nhật: Học trực tiếp với giảng viên phụ trách học 
phần vào các ngày 06,13,20,27/8 và 10,17,24/9 và 
01,08,15/10/2023 

A.404 

Thi kết thúc học phần Đợt 4 (28,29/10/2023) 
 

14 
Phương pháp học tích hợp nội dung và 
ngôn ngữ (Content and Language 
Integrated Learning) 

3 Giảng viên 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: Tự học, tự nghiên cứu, thảo luận nhóm, 
seminar có hướng dẫn của giảng viên.  
- Sáng thứ 7: Học trực tiếp với giảng viên phụ trách học 
phần vào các ngày 04,11,18,25/11 và 
02,09,16,23,30/12/2023 và 06/1/2024 

A.404 

15 Phát triển nghề nghiệp (Professional 
Development) 3 Giảng viên 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: Tự học, tự nghiên cứu, thảo luận nhóm, 
seminar có hướng dẫn của giảng viên.  
- Chiều thứ 7: Học trực tiếp với giảng viên phụ trách học 
phần vào các ngày 04,11,18,25/11 và 
02,09,16,23,30/12/2023 và 06/1/2024 

A.404 

16 Văn học trong giảng dạy tiếng 
(Literature in Language Teaching) 3 Giảng viên 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: Tự học, tự nghiên cứu, thảo luận nhóm, 
seminar có hướng dẫn của giảng viên.  
- Sáng Chủ nhật: Học trực tiếp với giảng viên phụ trách học 
phần vào các ngày 05,12,19,26/11 và 
03,10,17,24,31/12/2023 và 07/1/2024 

A.404 

17 Giáo dục song ngữ (Bilingual 
Education) 2 Giảng viên 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: Tự học, tự nghiên cứu, thảo luận nhóm, 
seminar có hướng dẫn của giảng viên.  
- Chiều Chủ nhật: Học trực tiếp với giảng viên phụ trách học 
phần vào các ngày 05,12,19,26/11 và 03,10,17/12/2023 

A.404 

Thi kết thúc học phần Đợt 5 (06,07/01/2024) 

18 Research Methodology (Phương pháp 
nghiên cứu khoa học) 2 Giảng viên 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: Tự học, tự nghiên cứu, thảo luận nhóm, 
seminar có hướng dẫn của giảng viên. 
- Sáng thứ 7: Học trực tiếp với giảng viên phụ trách học 
phần vào các ngày 13,20,27/1/2024 
 

A.404 



Stt Tên học phần Tín 
chỉ Giảng viên Thời gian học (ngày/tháng/năm) Phòng 

- Chiều Chủ nhật: Học trực tiếp với giảng viên phụ trách học 
phần vào các ngày 24,31/12/2023 và 07/1/2024 

Thi kết thúc học phần Đợt 6 (06,07/01/2024) 
 

Ghi chú:  
- Lịch học trực tiếp với giảng viên và thi vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.​ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng     năm 2023 
- Lịch học trực tiếp với giảng viên có 07 buổi (đối với học phần có 02 tín chỉ) ​ TL. HIỆU TRƯỞNG 
và 10 buổi (đối với học phần có 03 tín chỉ).​ KT. TRƯỞNG PHÒNG SAU ĐẠI HỌC 
- Thầy/cô vui lòng giảng dạy theo đúng kế hoạch để đảm bảo tiến độ đào tạo của Trường.​ PHÓ TRƯỞNG PHÒNG​  
​ ​  
 
 
​ ​ Đỗ Nam Thanh 
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